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DANH SÁCH ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH

(Kèm theo quyết định số 99/2000/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2000 của UBND tỉnh)

	STT
	Loại xe
	Biển số
	
	
	Nguồn gốc

(đơn vị đã quản lý sử dụng)
	Đơn vị nhận xe
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Nissan Bluebird Saloon XE 1.8
	61D-1220
	071182
	738152
	Chi cục Thú y
	UBND thị xã Đồng Xoài
	

	2
	Peugeot 505 (1980)
	93A-0025
	1095821
	0004340
	Sở VHTT
	UBBVCSTE Tỉnh
	

	3
	Jeep A 2
	93A-0258
	49257
	12336
	Bảo tàng tỉnh
	Bảo tàng tỉnh
	

	4
	Uaz (1987)
	93A-0024
	698
	70107432
	Sở CN-KH-MT
	Trung tâm Phát hành phim
	

	5
	Lada 2017
	93A-0358
	210700
	1049313
	Sở NN-PT-NT
	Ban QLDA Sở GTVT
	

	6
	Nissan Bluebird 1898cc
	93H-0925
	500104
	033794B
	Ban QLR Bom Bo
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	

	7
	Toyota Cressida
	93H-0572
	6054499
	1072158
	Ban QLR Tà Thiết
	Trường Trung học Sư phạm
	

	8
	Nissan SSSx 1.8E (1987)
	93A-0330
	564734
	414393
	HĐND huyện Bù Đăng
	Huyện đội Bù Đăng
	

	9
	Uaz 
	93A-0140
	
	
	Phòng VHTT Bù Đăng
	Phòng VHTT Bù Đăng
	

	10
	Xe Nissan
	93A-0457
	603467
	616853
	Phòng TC-KH Bù Đăng
	VP UBND huyện Bù Đăng
	

	11
	Uaz (1987)
	93A-0014
	0258854
	204315
	UBMTTQ Bù Đăng
	UBND huyện Bù Đăng
	

	12
	Uaz (1987)
	93A-0087
	062652
	60610304
	Phòng VHTT Phước Long
	UBND huyện Phước Long 
	

	13
	Jeep A2
	93A0500
	18574
	101480
	Ban ATGT Phước Long
	Phòng VHTT Phước Long
	

	14
	Toyota Camry
	93A-0153
	3423692
	1328402
	Hạt Kiểm lâm Phước Long
	UBND huyện Phước Long
	

	15
	Toyota
	93A-0097
	3059197
	5773903
	UBMTTQ Phước Long
	Huyện ủy Phước Long
	

	16
	Toyota Corona
	93A-0161
	
	
	Phòng TC-KH Phước Long
	UBND huyện Phước Long
	

	17
	Toyota Corona XL 2.0
	93A-0342
	0016877
	6464756
	VP huyện ủy Bình Long
	Ban TCQT Tỉnh ủy
	Giao tạm, khi ban giải thể xe giao lại cho sở TC-VG

	18
	Toyota Corolla 1.6
	93A-0450
	0023058
	0097743
	Phòng TC-KH Bình Long
	Công an huyện Bình Long
	

	19
	Uaz
	93A-0034
	61F0031C96
	3091027
	Hạt Kiểm lâm Bình Long
	Phòng VHTT Bình Long
	

	20
	Honda Accord LX 2.0
	93A-0314
	2297125
	104406
	Hạt Kiểm lâm Bình Long
	Trường Chính trị
	

	21
	Uaz
	93A-0211
	0209684
	60209355
	UBND huyện Lộc Ninh
	Phòng VHTT huyện Lộc Ninh
	

	22
	Honda Accord
	93A-0054
	102726
	1583027
	Phòng TC-KH Lộc Ninh
	Công an Lộc Ninh
	

	23
	Jeep A2
	93A0268
	64416
	5010834
	Hạt Kiểm lâm Lộc Ninh
	ĐộI QLTT số 5 Lộc Ninh
	

	24
	Jeep A2
	93A-0440
	92134
	13481
	Hạt Kiểm lâm Lộc Ninh
	UBND huyện Lộc Ninh
	

	25
	Honda Accord LXi 2.0
	93A-0359
	041511
	1505818
	UBND huyện Lộc Ninh
	Chi cục Thú y
	

	26
	Nissan Bluebird 2.0
	93A-0396
	603457
	615509
	Công an huyện Lộc Ninh
	Trường trung học y tế
	

	27
	Toyota
	93A-0230
	0127890
	0393781
	Công an huyện Bình Long
	Trường Dân tộc nội trú tỉnh
	

	28
	Honda Accord (1984)
	61A-0810
	008052
	1224857
	UBND huyện Bình Long
	UBND thị xã Đồng Xoài
	

	
	Cộng
	28 xe
	
	
	
	
	


